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TỈNH BẢC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ế^/QĐ-ƯBND năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố danh mục và nội dung quy trình giải quyết nội bộ 

trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đoi bố sung lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của sỏ’ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tố cỉĩức chính quyển địa phương ngày 19/02/2025;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bẻ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 
tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưỏng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ: 
sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiếm soát thủ tục 
hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thỉ hành một số 
quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một của liên thông ưonggỉải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BGDĐTngày 31/3/2025 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc công bẩ TTHC được sủa đổi, bẻ sung lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo thuộc hệ thong giáo dục quốc dân thuộc phạm vỉ, chức năng quản ỉỷ của Bộ 
Gỉáo dục và Đào tạo.

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình sổ 24 /TTr-SGDĐT 
ngày 04/4 /2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 danh mục và quy trình giải 
quyêt nội bộ thủ tục hành chính sửa đối bố sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc 
hệ thông giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục đỉnh kèm)
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Điêu 2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Rà soát, cập nhật đăng tải công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính 

được công bố tại Quyết định này trên cổng Thông tin Dịch vụ công tỉnh và hưóng 
dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo niêm yết công khai thủ tục hành chính tại nơi 
tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, cập nhật quy trình 
nội bộ, xây dựng quy trình điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa của 
tỉnh. Thời hạn hoàn thành không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành 
Quyết định.

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh công khai thủ tục hành chính trên 
cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2025.
Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng ƯBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo,

Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:jfaẠ
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh,
Cổng TTĐT, Chuyên viên KG-VX; 
-Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
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OiiS/FW^^ANHMUC VÀ QUY TRÌNH NỘI Bộ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐƯỢC SUAMoirBO SUNG L1NH vực GIÁÒ DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THÔNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NANG QUẢN LÝ CỦA SỎ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẤC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số fijo /QĐ-UBND ngàyOễ74 / 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. Danh mục TTHC

TT Mã 
TTHC Tên TTHC Cách thức thực 

hiện
Co’ quan 
thực hiện

Thòi hạn giải quyết, 
trình tự thực hiện

Phí, lệ 
phí

Tên VBQPPL quy 
định nội dung của 

TTHC
1 1.009002 Đăng ký hỗ trợ tiền 

đóng học phí và chi 
phí sinh hoạt đối 
với sinh viên học 
các ngành đào tạo 
giáo viên tại các đại 
học, học viện, 
trường đại học, 
trường cao đẳng 
được phép đào tạo 
giáo viên

Trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích tại cơ sở 
đào tạo giáo viên

- Cơ quan thực hiện: 
Cơ sở đào tạo giáo 
viên (Đại học, học 
viện, trường đại học, 
trường cao đẳng được 
phép đào tạo giáo viên)
- Cơ quan có thẩm 
quyền: Cơ sở đào tạo 
giáo viên (Đại học, học 
viện, trường đại học, 
trường cao đẳng được 
phép đào tạo giáo viên)

// -•

- 15 ngày kể từ ngày kết thúc 
nhận đơn đăng ký: cơ sở giáo dục 
thống nhất với cơ quan giao 
nhiệm vụ, đặt hàng để xác nhận 
và thông báo cho sinh viên sư 
phạm được hưởng chính sách hỗ 
trợ thuộc đối tượng giao nhiệm 
vụ, đặt hàng và xét duyệt các đối 
tượng hưởng chính sách hỗ trợ 
đối với sinh viên sư phạm trong 
phạm vi chỉ tiêu Bộ Giáo dục và 
Đào tạo thông báo và không 
thuộc chỉ tiêu đặt hàng.
- Công khai kết quả: chậm nhất 
sau 05 ngày làm việc kể từ khi 
hoàn thành việc xét duyệt gửi cơ 
quan giao nhiệm vụ, đặt hàng để 
thực hiện, đồng thời gửi cơ quan 
cấp trên để theo dõi.

Nghị định
116/2020/NĐ-CP 
ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ quy định về 
chính sách hỗ trợ tiền 
đóng học phí, chi phí 
sinh hoạt đối với sinh 
viên sư phạm;

Nghị định số 
60/2025ẤNĐ-CP ngày 
Ơ3/3/2025 của Chính 
phủ: Sửa đổi, bổ sung 
một số diều của Nghị 
định số lló/2020/NĐ- 
CP ngày 25 tháng 9 
năm 2020 củạ Chính 
phủ quy định về chính 
sách hỗ trợ tiền đóng 
học phí, chi phí sinh 
hoạt đối với sinh viên 
sư phạm
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II. Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC
Tên thủ tục: Đãng ký hỗ trọ’ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối vói sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, 

trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên (Mã số TTHC: 1.009002)

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc cụ the Đon vị/ ngưòi thực hiện Thời gian thực 

hiện (ngày/ giò)
Sản phẩm

Bước 1

Thông báo nộp hồ SO’:

- Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, cơ sở đào 
tạo giáo viên thông báo cho thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên để 
đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt; công khai số lượng, danh sách 
sinh viên trúng tuyển lên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trang 
thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên để các địa phương đăng ký giao nhiệm 
vụ, đặt hàng đào tạo sinh viên sư phạm.

- Sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên nộp Đơn 
đề nghị hường và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo 
viên

Cơ sở đào tạo giáo 
viên/Sinh viên

Theo Thông báo 
hằng năm của Bộ

GDĐT

Các Văn bản tổ 
chức thực hiện; 
Danh sách sinh 

viên

Bước 2

Nộp đon đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên sư 
phạm nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ 
sở đào tạo giáo viên (theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 1 và theo Mau số 01 tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 60/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 
của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối 
với sinh viên sư phạm).

Sinh viên
Theo Thông báo 
hằng năm của Bộ

GDĐT

Đơn đề nghị

Bước 3

Xét duyệt:
- Các cơ sở đào tạo giáo viên tổng hợp và thông báo cho các địa phương đã giao 
nhiệm vụ, đặt hàng để thống nhất xét hỗ trợ cho sinh viên sư phạm thuộc đối tượng 
giao nhiệm vụ, đặt hàng.

Cơ sở đào tạo giáo viên
Danh sách sinh 

viên đề nghị được 
hỗ trợ
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- Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm 
đã trúng tuyển, phối hợp với cơ sở đào tạo ‘giáo viên xét chọn bảo đảm công bằng, 
công khai, minh bạch.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký, cơ sở đào tạo giáo 
viên thống nhất với cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng để xác nhận và thông báo cho 
sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt 
hàng và xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm 
trong phạm vi chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt 
hàng.

15 ngày

Bước 4

Công khai kết quả:
Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 
phí sinh hoạt và danh sách sinh viên sư phạm thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt 
hàng của địa phương được công kliai trên cổng thông tin điện tử của địa phương và 
trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên chậm nhất sau 05 ngày làm việc 
kể từ khi hoàn thành việc xét duyệt gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng để thực hiện, 
đồng thời gửi cơ quan cấp trên để theo dõi.

Cơ sở đào tạo giáo viên 05 ngày Danh sách sinh 
viên được hỗ trợ

Tổng thòi gian giải quyết TTHC:
- 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký: cơ sở giáo dục thống nhất với cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng để xác nhận và thông báo cho sinh viên sư phạm 
được hưởng chính sách hô trợ thuộc đôi tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng và xét duyệt các đôi tượng hưởng chính sách hô trợ đôi với sinh viên sư phạm trong phạm 
vi chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng.

- Công khai kết quả: chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành việc xét duyệt gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng đê thực hiện, đông thời gửi cơ quan 
cấp trên để theo dõi.


